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TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT QUẢNG NGÃI
ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ

	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
LẦN THỨ IX
MÔN SINH HỌC - KHỐI 10
Thời gian làm bài: 180 phút

(Đề này có 10 câu; gồm 03 trang)


Câu 1 (2 điểm)
     a) Hãy nêu vai trò của nước trong các thành phần cấu tạo tế bào: thành tế bào, chất nguyên sinh, không bào và lục lạp?

     b) Những câu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.


1. Trong máu, lượng đường lưu thông tồn tại chủ yếu dưới dạng disaccarit.


2. Bản chất của hoocmon testosteron là một loại protein.


3. Khi các axit amin liên kết với nhau để tạo thành một chuỗi polypeptit, các phân tử nước giải phóng, được xem như một loại chất thải.


4. Cấu trúc bậc 3 của phân tử protein là kết quả liên kết giữa các nhóm R của các axit amin trong chuỗi polypeptit.

Câu 2 (2 điểm)
     a) Ở tế bào động vật có một bào quan phổ biến được ví như một nhà máy xử lí và tái chế các vật liệu phế thải.
- Bào quan đó có tên gọi là gì? Trình bày cấu trúc và chức năng của nó.

- Trong các loại tế bào của người, loại tế bào nào có bào quan này nhiều nhất?

b) Hãy nêu các thành phần cấu trúc bề mặt của tế bào nhân sơ giúp chúng thích nghi với môi trường sống?

Câu 3 (2 điểm)

a) Phân biệt quá trình photphorin hóa không vòng và quá trình photphorin hóa vòng xảy ra trong quang hợp?

     b) Hãy giải thích số lượng phân tử ATP và số lượng NADPH cần dùng trong một chu trình Calvin và cho quá trình tổng hợp một phân tử glucôzơ? Tại sao nói ATP và NADPH là các chất “chuyên chở năng lượng trung gian” mang năng lượng ánh sáng tới các sản phẩm quang hợp?

Câu 4 (2 điểm)

     a) Nêu điểm giống nhau và khác nhau của quá trình hô hấp nội bào từ các nguyên liệu cacbohidrat, protein, lipit.

     b) Tại sao khi chúng ta hoạt động thể dục, thể thao, các tế bào lại sử dụng glucôzơ trong hô hấp hiếu khí, mà không dùng mỡ để hô hấp, nhằm tạo ra nhiều ATP hơn?

Câu 5 (2 điểm)
      a)  Mục đích của sự tạo thành chất trung gian (chất thông tin thứ hai) là gì? Cho ví dụ.
      b) Insulin là một loại hoocmon gây đáp ứng tế bào gan và cơ bằng phản ứng biến đổi glucôzơ thành glicôgen. Hãy nêu cơ chế thu nhận và truyền đạt thông tin qua màng tế bào đích đối với loại hoocmon này?

Câu 6 (2 điểm)

      a) Đem tế bào đang ở pha M của chu kì tế bào nuôi chung với tế bào ở pha G2 và tạo điều kiện cho chúng dung hợp với nhau tạo thành tế bào lai có hai nhân. Nhân ở pha G2 sẽ bắt đầu nguyên phân hay dừng nguyên phân? Giải thích tại sao?

      b) Hai hợp tử của loài lúa nước (2n = 24) đã nguyên phân liên tiếp một số lần khác nhau. Môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu cho cả quá trình nguyên phân của hai hợp tử trên tương đương với 2256 nhiễm sắc thể đơn.

       - Tính tổng số tế bào con được tạo ra qua quá trình nguyên phân của hai hợp tử trên?

       - Tính số lần nguyên phân của mỗi hợp tử? Biết rằng số tế bào con được tạo ra từ hợp tử I nhiều gấp đôi số tế bào con được tạo ra từ hợp tử II.

Câu 7 (2 điểm)

     a) Trong hoạt động sống bình thường, màng sinh chất của vi khuẩn có thể có những kiểu biến đổi về mặt cấu trúc như thế nào? Chức năng của mỗi kiểu biến đổi đó?

     b) Vi khuẩn nào có khả năng làm sạch môi trường bị nhiễm H​2S? Thực tế, ta nên dùng loại vi khuẩn nào để xử lí môi trường ô nhiễm H​2S?

Câu 8 (2 điểm)

      a) Người ta để dịch nuôi cấy trực khuẩn uốn ván (Clostridium tetani) ở cuối pha cân bằng thêm 15 ngày (dịch A), dịch nuôi cấy vi khuẩn này ở pha lũy thừa (dịch B). Đun cả hai ống dịch ở 800C trong 20 phút, sau đó cấy cùng một lượng 0,1 ml dịch mỗi loại lên môi trường phân lập dinh dưỡng có thạch ở hộp pêtri rồi đặt vào tủ ấm 350C trong 24 giờ.

- Hiện tượng gì xảy ra khi để trực khuẩn uốn ván thêm 15 ngày sau pha cân bằng?

- Số khuẩn lạc phát triển trên hộp pêtri A và B có gì khác nhau không? Vì sao?

- Hiện tượng gì xảy ra khi cấy dịch A lên môi trường phù hợp và nuôi ở 350C.

- Trực khuẩn uốn ván có nhiều ở đâu? Nó gây bệnh gì?

       b) Một vi khuẩn hình cầu có khối lượng khoảng 5.10-13gam, cứ 20 phút lại nhân đôi 1 lần. Trong điều kiện nuôi cấy tối ưu thì thời gian cần để đạt tới khối lượng 6.1027gam là bao nhiêu giờ?

Câu 9 (2 điểm)

    a) Vì sao virut cúm lại có tốc độ biến đổi rất cao? Dùng vacxin cúm của năm trước để tiêm phòng chống dịch cúm của năm sau có được không? Vì sao?
    b) Tại sao các phage lây nhiễm tế bào vi khuẩn nhưng lại không lây nhiễm tế bào vi khuẩn cổ?

Câu 10 (2 điểm)

    a) Bệnh đốm trắng ở tôm Sú là một loại bệnh truyền nhiễm do virut có bộ gen là ADN gây nên và vật chủ là các loài tôm, cua. Hãy cho biết:

   
- Có thể sử dụng kháng sinh penicilin để trị bệnh cho tôm được không? Tại sao?

   
- Khi ăn tôm bị bệnh thì người có bị bệnh không? Vì sao?

    b) Nhiều người cùng tiếp xúc với một loại virut gây bệnh, tuy nhiên có người mắc bệnh, có người không mắc bệnh. Giả sử rằng những người không mắc bệnh là do có các gen kháng virut. Hãy cho biết gen kháng virut ở những người không mắc bệnh quy định tổng hợp những loại protein nào?
……………………………………… Hết ………………………………………..

(Đề gồm có 03 trang)
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